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KẾ HOẠCH 

Dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã Vĩnh Am năm 2026 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2906/KH-SCT ngày 29/5/2026 của Sở Công 

thương về việc dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn năm 2026, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Am ban hành Kế hoạch dự 

trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên 

địa bàn xã Vĩnh Am năm 2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Huy động tối đa nguồn lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh trên địa bàn xã trong công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, 

nhiên liệu và các vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu; sẵn sàng cung ứng đầy đủ, kịp 

thời phục vụ công tác cứu trợ, hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt góp 

phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. 

- Tăng cường khả năng chủ động của địa phương trong công tác dự trữ và 

ứng cứu khẩn cấp; không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, khan hiếm hàng hóa gây 

bất ổn đời sống dân sinh. Phát huy nguyên tắc “4 tại chỗ”, đảm bảo hàng hóa 

được phân bổ hợp lý, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.  

2. Yêu cầu 

- Ngăn ngừa, hạn chế mức độ ảnh hưởng của thiên tai đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân, đời sống của người dân. Thực hiện tốt 

phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện, 

kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ); và “3 sẵn sàng” (chủ động phòng tránh; đối 

phó kịp thời; khắc phục khẩn trương và có hiệu quả) trong công tác phòng 

chống thiên tai. 

- Việc vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thực hiện dự trữ 

phải bảo đảm điều kiện kho bãi, công tác bảo quản theo đúng tiêu chuẩn an toàn, 

vệ sinh, phòng cháy chữa cháy; không để xảy ra tình trạng khan hiếm, tăng giá 

đột biến.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tình hình cung ứng và hệ thống phân phối các hàng hóa thiết yếu 

trên địa bàn xã 

- Hiện nay, tình hình cung ứng, lưu thông hàng hóa trên thị trường diễn ra 

bình thường, ổn định và thông suốt; thị trường chuyển biến theo hướng tích cực, 

lành mạnh; hàng hóa dồi dào, đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã, có 
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xuất xứ rõ ràng; không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, sốt giá, gây bất ổn 

cho thị trường.  

- Hệ thống phân phối hàng hóa thiết yếu trên địa bàn xã được thiết lập với 

nhiều kênh phân phối trên địa bàn xã chủ yếu các cơ sở kinh doanh mua bán lẻ, 

thương nhân bán buôn, các chợ…, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường, 

nhu cầu sử dụng của Nhân dân khi có thiên tai xảy ra. 

2. Phương án dự trữ hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm để đáp ứng kịp 

thời phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong trường hợp xảy ra thiên tai  

2.1. Nhóm hàng hóa thiết yếu dự trữ phục vụ phòng, chống thiên tai 

năm 2026  

Căn cứ mức độ ảnh hưởng và tình hình của thiên tai lụt bão, nhu cầu tiêu 

dùng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân bao gồm: 

lương thực, thực phẩm (gạo, mì ăn liền, lương khô, nước uống đóng chai, các 

mặt hàng lương thực, thực phẩm khác...); nhiên liệu (xăng, Dầu diezen, dầu 

hỏa), cụ thể:  

- Mặt hàng lương thực, thực phẩm: Mì ăn liền 13.800 gói, lương khô 

920kg, gạo tẻ 4.600kg, nước uống đóng chai 3.081,6 lít, đường trắng 460kg, 

bánh đa ăn liền các loại 13.800 gói, sữa tươi các loại 3.200,6 lít, sữa đặc các loại 

1.966,96kg. 

- Mặt hàng nhiên liệu: xăng 30.000 lít, dầu diezen 15.000 lít, LPG 12 kg: 

200 bình. 

- Bên cạnh đó, tùy vào tình hình thực tế của thị trường có thể điều chỉnh 

số lượng dự trữ cho phù hợp, đảm bảo đủ số lượng để sử dụng tối thiểu trong 2 

thời gian ít nhất 07 ngày; tuyệt đối trong hoàn cảnh nào cũng không để Nhân 

dân bị đói, bị rét do mưa, lũ. 

2.2. Các đơn vị tham gia cung ứng hàng hóa  

- Mặt hàng lương thực (gạo), lương khô, thực phẩm khác: Các hộ kinh 

doanh, tạp hoá trên địa bàn xã. Nước uống đóng chai, ngoài dự trữ của các hộ 

kinh doanh trên địa bàn xã, vẫn duy trì sản xuất thường xuyên, với số lượng lớn, 

đảm bảo ổn định nguồn hàng phục vụ Nhân dân khi có sự cố xảy ra dài ngày.  

- Mặt hàng nhiên liệu: Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, gas trên địa 

bàn xã. 

2.3. Phương thức dự trữ 

- Nguồn hàng được dự trữ tại các cửa hàng tạp hoá, các hộ kinh doanh tại 

xã, thôn, tiểu thương ở các chợ và tuyên truyền, vận động thực hiện dự trữ trong 

Nhân dân là chủ yếu để tránh bị động, bất ngờ, thiếu hàng khi bị chia cắt, cô lập 

do mưa lũ.  

- Để đảm bảo hàng hóa luân chuyển thường xuyên, không ảnh hưởng đến 

chất lượng hàng hóa và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các 

đơn vị dự trữ hàng hóa phục vụ công tác phòng chống thiên tai, bão lũ có trách 

nhiệm khi xuất hàng phải chủ động nhập luôn hàng về đảm bảo về số lượng và 
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chất lượng hàng. Hàng hóa luôn được dự trữ tại kho của doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh để thực hiện cứu trợ khi có chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự xã. 

(Chi tiết theo bảng Danh mục dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai 

năm 2026 đính kèm).  

3. Phương án vận chuyển và phân phối hàng hóa  

- Khi xảy ra thiên tai, bão lũ gây chia cắt cục bộ, căn cứ Kế hoạch đã xây 

dựng, Ủy ban nhân dân xã sẽ chủ động điều động nhân lực, phương tiện của các 

cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cá nhân kịp thời vận chuyển hàng hóa đến khu 

vực bị chia cắt; huy động nhân lực, vật lực, phương tiện tại chỗ tham gia phân 

phối hàng hóa vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu phòng, chống thiên tai. Trường hợp 

vượt quá khả năng điều tiết, cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu của địa 

phương, Uỷ ban nhân dân xã sẽ có báo cáo kịp thời đến Ủy ban nhân dân tỉnh để 

được huy động, điều tiết, cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường đảm bảo. 

- Phối hợp với cơ sở thôn lập danh sách các gia đình bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai, tiến hành vận chuyển hàng hóa bằng các phương tiện phù hợp để kịp 

thời phục vụ công tác cứu trợ, cứu nạn…khi có bão lũ, thiên tai xảy ra. 

 - Ủy ban nhân dân xã thường xuyên theo dõi sát tình hình thị trường, diễn 

biến thiên tai, bão lũ; trực tiếp làm việc với các đơn vị tham gia cung ứng hàng 

hóa, đảm bảo nguồn hàng cung ứng, kịp thời tham gia điều tiết, cung ứng hàng 

hóa đến các các địa phương bị thiên tai, bão lũ, bình ổn thị trường; Chỉ đạo 

phòng Kinh tế xã kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống các hành vi lợi dụng 

thiên tai để đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý và thu lợi bất chính; kiên quyết 

xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí triển khai kế hoạch, mua hàng hóa cứu trợ từ nguồn ngân sách 

nhà nước cấp cho địa phương. 

- Các khoản thanh toán cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cung 

ứng dự trữ hàng hóa phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời theo Lệnh huy động 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, bảo đảm đúng cam kết, mục đích, hiệu quả, 

tránh gây ảnh hưởng tài chính cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung ứng, 

không được làm mất uy tín, niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với nhà 

nước, xã. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các doanh nghiệp tham gia cung ứng hàng hóa 

- Các Cơ sở kinh doanh xây dựng kế hoạch kinh doanh, cung ứng, dự trữ 

hàng hóa của đơn vị mình (kể cả phương án kinh doanh khi doanh nghiệp, địa 

điểm kinh doanh buộc phải đóng cửa theo yêu cầu của các cơ quan chức năng do 

ảnh hưởng thiên tai); đảm bảo hoạt động cung ứng hàng hóa xuyên suốt, liên 

tục, không để xảy ra tình trạng khan hàng, thiếu hàng, tăng giá trái pháp luật tại 

các điểm bán. Đồng thời tăng cường các kênh bán hàng trực tuyến: Hotline, 

Zalo, Facebook,... để phục vụ người dân.  
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- Tăng cường công tác dự trữ và cung ứng hàng hóa đáp ứng nhu cầu trong 

trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ; chủ động chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để kịp 

thời thực hiện việc điều chuyển hàng hóa đủ số lượng, đúng chủng loại, bảo đảm 

chất lượng đến địa điểm cung ứng khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân xã; không 

lợi dụng tình hình thiên tai, lụt bão để tăng giá; đảm bảo thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống thiên tai, lụt bão tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.  

2. Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã  

Tiếp nhận hàng hóa cứu trợ từ Phòng Kinh tế, phối hợp với các phòng 

ban, cơ sở thôn và các lực lượng tại chỗ tổ chức vận chuyển và phân phối kịp 

thời hàng hóa cứu trợ đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt tại các 

khu vực bị chia cắt, cô lập. Đồng thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia 

công tác ứng cứu, hỗ trợ sơ tán dân cư, cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả 

thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. 

3. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

- Chủ trì theo dõi, dự báo, cảnh báo kịp thời diễn biến thiên tai trên địa 

bàn; chỉ đạo triển khai phương án huy động, xuất cấp, phân phối hàng hóa dự trữ 

khi có yêu cầu; chỉ đạo các lực lượng xung kích tại cơ sở thực hiện sơ tán, cứu 

hộ, cứu nạn; ban hành Lệnh huy động hàng hóa, lực lượng, phương tiện của các 

cơ quan, đơn vị, cơ sở, cá nhân khi cần thiết. 

- Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án ứng phó thiên tai và báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo. 

4. Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thường 

xuyên tuyên truyền, đưa tin về hoạt động dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống 

lụt bão, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận 

thức, huy động sự chung tay của xã hội. Kiểm soát thông tin, kịp thời chấn 

chỉnh, xử lý về những thông tin không chính xác làm ảnh hưởng đến công tác dự 

trữ hàng hóa của xã. 

- Thực hiện việc đưa tin, tuyên truyền về tình hình hàng hóa, giá cả, các 

chính sách bình ổn thị trường, quản lý an toàn thực phẩm của nhà nước, thông tin 

các điểm bán hàng bình ổn, thực phẩm an toàn và hệ thống bán hàng trực tuyến 

tại địa phương cho người dân góp phần an dân, bình ổn thị trường hàng hóa.  

- Thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến thiên tai trên hệ thống thông 

tin của xã để các tổ chức, cá nhân kịp thời cập nhật. 

- Hướng dẫn Trưởng thôn tuyên truyền và vận động doanh nghiệp, nhân 

dân tham gia ký cam kết dự trữ hàng hóa thiết yếu. 

5. Văn phòng HĐND và UBND xã 

- Thường xuyên cập nhật, tổng hợp, báo cáo tình hình diễn biến thiên tai 

cho Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã và tổng 

hợp báo lên cấp trên để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. 

- Thường xuyên cập nhật, tổng hợp, báo cáo tình hình diễn biến thiên tai 

trên nền tảng số của thành phố để kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; 
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6. Phòng Kinh tế xã  

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân về 

công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa lũ.  

- Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch, vận động các doanh nghiệp trên 

địa bàn lập kế hoạch, cam kết dự trữ hàng hoá, vật tư thiết yếu đảm bảo cung 

ứng đủ, kịp thời cho mọi nhu cầu sử dụng, đặc biệt lưu ý các vùng bị chia cắt do 

thiên tai. Theo dõi, tổng hợp danh sách, số lượng, chủng loại hàng hóa đăng ký 

dự trữ. Chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân xã mua sắm cứu trợ khi cấp thiết. 

- Thành lập Tổ hậu cần với nhiệm vụ giao nhận và phân phối hàng hóa cho 

người dân tại khu vực bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng thiên tai bão lũ, đảm bảo 

cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cần thiết cho người dân.  

- Khi có lệnh điều động của Ủy ban nhân dân xã, phối hợp với các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tổ chức thu mua số lượng hàng 

hóa theo yêu cầu và bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng ứng cứu 

để tổ chức phân phối cứu trợ. Thực hiện thủ tục thanh toán nhanh chóng, kịp 

thời, tránh gây ảnh hưởng tài chính cho đơn vị cung ứng. 

- Đầu mối thông tin cho các phòng ban, đơn vị về danh sách doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia để tránh trùng lắp; bảo đảm nguồn 

kinh phí đúng quy định. 

- Phối hợp Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã 

hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc và giám sát các thôn tổ chức dự trữ phòng chống 

thiên tai, lụt bão tại địa phương đúng tiến độ. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc 

vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã xem xét, giải quyết. 

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, không để tăng giá, khan hiếm 

hàng hoá trong các đợt thiên tai, lập phương án sẵn sàng cung cấp hàng hoá dự 

trữ khi cần, đặc biệt chú trọng khu vực dễ bị chia cắt do lũ, sạt lở đất. Trường 

hợp thiếu hàng, vượt quá khả năng điều tiết hàng của địa phương, kịp thời thông 

tin, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân xã báo cáo Sở Công Thương. 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức dự trữ hàng hóa thiết yếu phòng chống 

thiên tai, lụt bão theo phương châm “bốn tại chỗ”. Chủ trì cân đối ngân sách, tổ 

chức dự trữ, xuất cấp hàng hóa khi cần thiết.  

- Chủ động nắm tình hình dự trữ của doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối với 

các hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai, lụt bão trên địa 

bàn; vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh cam kết dự trữ lương thực thiết yếu, 

nước uống, nhiên liệu và nhu yếu phẩm khác; đảm bảo không bị thiếu hụt hàng 

hóa, khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến. 

- Phối hợp với các phòng ban liên quan tổ chức phân phối hàng hóa dự trữ 

phòng chống thiên tai, lụt bão của xã cứu trợ cho nhân dân của thôn khi có thiên 

tai, lụt bão xảy ra. 

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sau 

mùa mưa bão để làm cơ sở tổng kết, điều chỉnh cho các năm sau. 
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7. Các phòng, ban, đơn vị liên quan 

Các Phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 

phối hợp triển khai Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ dự trữ hàng hóa 

phòng chống thiên tai, lụt bão trên địa bàn xã năm 2026; báo cáo Ủy ban nhân 

dân xã kết quả thực hiện theo quy định. 

8. Các trưởng thôn 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch 

này. Đồng thời, tuyên truyền và vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh và Nhân dân trên địa bàn theo dõi tình hình, diễn biến thiên tai để tham 

gia, chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu. 

- Lập danh sách các hộ dân bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng thiên tai bão 

lũ, đảm bảo cung ứng đầy đủ các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu cần thiết cho 

người dân.  

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan căn cứ nội dung triển khai có 

hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có nội dung cần 

điều chỉnh, bổ sung hoặc vướng mắc phát sinh, các phòng, ban, đơn vị liên quan 

kịp thời có văn bản gửi phòng Kinh tế để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân xã 

xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- TTĐU xã (để b/c); 

- CT, các PCT UBND xã (để b/c); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
                                         
 
 

Nguyễn Thị Len 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA DỰ TRỮ HÀNG HÓA (LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM) PHỤC VỤ 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH AM NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số ………/KH-UBND ngày ……./6/2026 của UBND xã Vĩnh Am) 

 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân/ Địa chỉ 

Mặt hàng lương thực, thực phẩm 

Thông tin liên 

hệ Mỳ ăn 

liền (gói) 

Lương 

khô (kg) 

Gạo tẻ 

(kg) 

Nước 

uống đóng 

chai (lít) 

Đường 

trắng 

(kg) 

Bánh đa ăn 

liền các loại 

(gói) 

Sữa 

tươi các 

loại (lít) 

Sữa đặc 

các loại 

(kg) 

1 Khổng Thị Nữ 300 20 100 99,6 10 300 69,6 42,76 

Thôn Tam 

Cường 3 (SĐT: 

0367169073) 

2 Khổng Thị Khiêm 300 20 100 99,6 10 300 69,6 42,76 

Thôn Tam 

Cường 3 (SĐT: 

0349528640) 

3 Khổng Thị Thoan 900 60 300 298,8 30 900 208,8 128,28 

Thôn Tam 

Cường 3 (SĐT: 

0982884129) 

4 Khổng Thị Tuyết 600 40 200 199,2 20 600 139,2 85,52 

Thôn Tam 

Cường 1 (SĐT: 

0394101163) 

5 Đào Vĩnh Tuấn 1.500 100 500 198 50 1.500 348 213,8 

Thôn Cổ Am 2 

(SĐT: 

0983931390) 

6 Đỗ Thị Mý 1.500 100 500 198 50 1.500 348 213,8 

Thôn Cổ Am 2 

(SĐT: 

0936887190) 

7 Đỗ Văn Cương 1.500 100 500 198 50 1.500 348 213,8 

Thôn Vĩnh 

Tiến 2 (SĐT: 

0976175285) 
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8 Cao Thị Phương Hảo 600 40 200 199,2 20 600 139,2 85,52 

Thôn Cao 

Minh 4 (SĐT: 

0369866190) 

9 Ngô Thị Điệp 1.500 100 500 198 50 1.500 348 213,8 

Thôn Cao 

Minh 5 (SĐT: 

0868847786) 

10 Nguyễn Thị Dung 300 20 100 99,6 10 300 69,6 42,76 

Thôn Tân Bảo 

(SĐT: 

0964322597) 

11 Nguyễn Xuân Dương 600 40 200 199,2 20 600 139,2 85,52 

Thôn Cao 

Minh 7 (SĐT: 

0976368837) 

12 Phạm Thị Hiền 300 20 100 99,6 10 300 69,6 42,76 

Thôn Cao 

Minh 8 (SĐT: 

0347675250) 

13 Đào Thị Hoài 600 40 200 199,2 20 600 139,2 85,52 

Thôn Cao 

Minh 8 (SĐT: 

0984610700) 

14 Bùi Thị Bích Phương 900 60 300 298,8 30 900 208,8 128,28 

Thôn Hậu 

Đông (SĐT: 

0385729729) 

15 Đỗ Thị Yến 1.500 100 500 198 50 1.500 348 213,8 

Thôn Thượng 

Am (SĐT: 

0399227541) 

16 Vũ Chí Thanh 600 40 200 199,2 20 600 139,2 85,52 

Thôn Ngọc 

Hậu (SĐT: 

0366514879) 

17 Đỗ Thị Viển 300 20 100 99,6 10 300 69,6 42,76 

Thôn Thượng 

Am (SĐT: 

0379858522) 

Tổng 13.800 920 4.600 3.081,6 460 13.800 3.200,6 1.966,96  
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DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA DỰ TRỮ HÀNG HÓA (NHIÊN LIỆU) PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VĨNH AM NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số ………/KH-UBND ngày ……./6/2026 của UBND xã Vĩnh Am) 

 

TT Tên tổ chức, cá nhân/ Địa chỉ 
Mặt hàng xăng dầu (lít) Mặt hàng gas 

LPG 12kg (bình) 
Thông tin liên hệ 

Xăng Dầu diezen 

1 
Cửa hàng xăng dầu Hoa 

Phượng 4 
10.000 5.000  

Thôn Tam Cường 11 

(SĐT: 02253728631) 

2 
Cửa hàng 31, Công ty xăng dầu 

khu vực III – TNHH MTV 
20.000 10.000  

Thôn Tam Cường 1 

(SĐT: 02253 685255) 

3 Cửa hàng Gas Minh Trang   50 
Thôn Cao Minh 1 (SĐT: 

0347381545) 

4 Gas Kiên Hương   50 
Thôn Tam Cường 7 

(SĐT: 0366098987) 

5 Đại lý Gas Trọng Trưởng   100 
Thôn Thượng Am (SĐT: 

0904818011) 

Tổng 30.000 15.000 200  
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